
STT GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐƠN VỊ SỐ CCHN HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN NGÀY SINH
VĂN BẰNG

CHUYÊN MÔN

Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 14/4/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Phan Thiện Anh 27/9/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Phí Thị Vân Anh 15/10/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/2/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Thanh Bình 14/2/1996 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Tiến Dũng 20/7/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Giang 17/10/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thanh Giang 13/12/2001 Cử nhân Điều dưỡng

Đặng Thị Thu Hà 26/7/1997 Cử nhân Điều dưỡng

Trần Thị Hồng 20/5/2001 Cử nhân Điều dưỡng

Phạm Hà Linh 12/12/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Lê Khánh Linh 16/7/2002 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Phương Linh 2/10/1999 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Khánh Ly 07/11/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Lương Thị Trà My 30/4/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Thúy Nga 11/7/2000 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Hà Nhi 14/8/2001 Cao đẳng Điều dưỡng

Bùi Thị Bích Phương 23/2/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thanh Thảo 13/1/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Vũ Ngọc Minh Thư 06/7/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phạm Thị Thanh 
Vân

4

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN
Thời gian thực hành từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 17/8/2025

2 Nguyễn Thanh Thủy Điều dưỡng 
CKI

Cấp cứu và 
Chống độc

038716/ 

BYT-CCHN

1 Đỗ Thị Thúy Hậu 0024261/ 

BYT-CCHN

TT Bệnh nhiệt 
đới

Trần Thu Hương3

Thạc sĩ Điều 
dưỡng

031772/ 

BYT-CCHN
Tiêu hóa

Cử nhân Điều 
dưỡng

0024003/ 

BYT-CCHN
TT Hô hấpCử nhân Điều 

dưỡng



STT GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐƠN VỊ SỐ CCHN HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN NGÀY SINH
VĂN BẰNG

CHUYÊN MÔN

Trần Thị Thanh Thùy 12/2/2001 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Thu Trang 05/2/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Đinh Thị Anh Nhật 13/10/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Trần Thanh Huyền 17/6/2001 Cao đẳng Điều dưỡng

Bùi Chí Chung 26/10/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Lê Thị Vân Anh 23/7/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Văn Dũng 16/6/2001 Cử nhân Điều dưỡng

Vũ Quỳnh Giang 09/3/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Kim Dung 22/10/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Lê Thị Minh Hòa 18/2/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Đinh Thị Thu Hằng 26/1/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Phương Lan 1/8/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Đỗ Thị Thùy Linh 04/1/2002 Cao đẳng Điều dưỡng

Phạm Phương Thảo 22/12/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Trịnh Thị Hoài Thương 02/4/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Đoàn Thị Huyền Trang 08/6/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Tuyết 13/3/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

10 Hồ Thị Bích Thạc sĩ Điều 
dưỡng

Trung tâm 

Bệnh nhiệt đới
0020814/ 

BYT-CCHN
Nguyễn Thị Hải Yến 19/1/2001 Cao đẳng Điều dưỡng

5 Chu Thị Hoa Thạc sĩ Điều 
dưỡng

Ngô Thị Loan6

Nguyễn Thị Hồng 
Thanh

Bùi Thị Ngọc Ánh7

8

Điều dưỡng 
CKI

Khoa Tiêu hóa
0024214/ 

BYT-CCHN

Thạc sĩ Điều 
dưỡng

Trung tâm Hô 

hấp
0020790/ 

BYT-CCHN

TT Ngoại Tổng 
hợp

0024415/ 

BYT-CCHN

9
Cử nhân Điều 

dưỡng
Trung tâm Sơ 

sinh

003341/ 

HNO-CCHN

Dương Văn Của Điều dưỡng 
CKI

Khoa Cấp cứu 
và Chống độc

037743/ 

BYT-CCHN



STT GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐƠN VỊ SỐ CCHN HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN NGÀY SINH
VĂN BẰNG

CHUYÊN MÔN

11 Vũ Thị Mai Hương Điều dưỡng 
CKI

TT Sơ sinh 0024028/ 

BYT-CCHN
Thân Thị Bình 16/11/2001 Cử nhân Điều dưỡng

12 Nguyễn Văn Hoàn Thạc sĩ Điều 
dưỡng

Khoa ĐTTC 
Nội

0024223/ 

BYT-CCHN
Nguyễn Hải Minh 11/03/2000 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Đức Anh 28/11/2001 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hồng Giang 07/09/2023 Cao đẳng Điều dưỡng

Trần Hương Giang 16/09/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Phương Mai 26/08/2001 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu Ngân 26/09/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Vũ Thị Ngọc Hân 26/03/2000 Cao đẳng Điều dưỡng

Phạm Thị Thúy Hảo 10/12/2000 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Minh Hoàng 19/04/2001 Cử nhân Điều dưỡng

Bùi Thị Minh Thảo 16/12/2001 Cao đẳng Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thùy 07/12/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Bùi Quang Khải 25/01/2001 Cử nhân Điều dưỡng

Nguyễn Thị Mừng 30/9/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Cấn Thị Ngọc Linh 12/10/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Đoàn Thị Ngọc Lý 04/12/2002 Cao đẳng Điều dưỡng

Đoàn Thị Hồng Vân 01/08/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

15

Nguyễn Thị Họa

Nguyễn Văn Hoàn Thạc sỹ Điều 
dưỡng

Khoa Điều trị 
tích cực Nội 

khoa

0024223/ 

BYT-CCHN

Khoa Huyết 
học

0023984/ 

BYT-CCHN

Lương Thị Miền Thạc sỹ Điều 
dưỡng

Trung tâm Hô 

hấp
0020794/ 

BYT-CCHN 

Điều dưỡng 
CKI

13

14



STT GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐƠN VỊ SỐ CCHN HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN NGÀY SINH
VĂN BẰNG

CHUYÊN MÔN

Nguyễn Hồng Ngọc 21/04/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Đặng Hải Yến 04/02/2000 Cử nhân Điều dưỡng

Lê Thị Huệ 21/04/2003 Cao đẳng Điều dưỡng

Phạm Thị Kim Huê 22/07/2002 Cử nhân Điều dưỡng

Vũ Khánh Ly 19/06/2001

Cử nhân kỹ thuật xét 
nghiệm y học

Nguyễn Cao Kỳ 15/01/2002
Cử nhân kỹ thuật xét 
nghiệm y học

Nguyễn Đỗ Ngọc Anh 11/08/2003

Cao đẳng xét nghiệm kỹ 
thuật y học và công nhận 
danh hiệu cử nhân thực 
hành

Phạm Minh Hà 15/10/2002 Cử nhân kỹ thuật xét 
nghiệm y học

Nguyễn Trọng Tân 05/09/2001 Cử nhân kỹ thuật xét 
nghiệm y học

19 Lê Thị Liêu Cử nhân xét 
nghiệm Khoa Vi sinh

038221/ 

BYT-CCHN
Nguyễn Thị Hà My 20/11/2002

Cử nhân kỹ thuật xét 
nghiệm y học

20 Bàn Thị Bích Cử nhân xét 
nghiệm Khoa Vi sinh

00020798/B

YT-CCHN
Hoàng Thị Mai 11/01/2002

Cử nhân kỹ thuật xét 
nghiệm y học

21 Nguyễn Thị Trang Cử nhân xét 
nghiệm

Khoa Huyết 
học

038621/ 

BYT-CCHN
Nguyễn Đức Chung 31/08/2003

Cao đẳng kỹ thuật xét 
nghiệm y học và công 
nhận danh hiệu Cử nhân 
thực hành

17

18
038622/ 

BYT-CCHN

Phạm Thu Hiền Thạc sĩ, Kỹ 
thuật y Khoa Hóa sinh

0025514/ 

BYT-CCHN

Nguyễn Văn Hải Thạc sĩ, Kỹ 
thuật y

Khoa Huyết 
học

16
Nguyễn Thị Lan 
Anh

Cử nhân Điều 
dưỡng

Trung tâm 

Bệnh nhiêt đới
035271/ 

BYT-CCHN



STT GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐƠN VỊ SỐ CCHN HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN NGÀY SINH
VĂN BẰNG

CHUYÊN MÔN

Lã Vĩnh Thái 22/10/2003

Cao đẳng kỹ thuật hình 
ảnh y học và công nhận 
danh hiệu Cử nhân thực 
hành

Phạm Minh Việt 04/09/2003
Cao đẳng kỹ thuật hình 
ảnh y học

Nguyễn Trung Đức 20/10/2003

Cao đẳng kỹ thuật hình 
ảnh y học và công nhận 
danh hiệu Cử nhân thực 
hành

23
Nguyễn Thị Ngọc 
Lan

Thạc sĩ, Kỹ 
thuật y Khoa Hóa sinh

038224/ 

BYT-CCHN
Nguyễn Thúy An 01/04/2002

Cử nhân kỹ thuật xét 
nghiệm y học

22

K/T VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Trang Nhung

Nguyễn Cao Cường Kỹ thuật y Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh

0024337/ 

BYT-CCHN


